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	 UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT

Số:      /KH-THLTK

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngọc Thụy, ngày 23 tháng 9 năm 2021


KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Năm học 2021 -2022



Căn cứ thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;
Thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

Thực hiện Quyết định số 3952/QĐ-UBND, ngày 16/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; 
Thực hiện Hướng dẫn số 3078/SGDDT ngày 31/8/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 cấp Tiểu học;
 Thực hiện Công văn số 3211/SGDĐT-GDPT ngày 10/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường chỉ đạo dạy học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, năm học 2021-2022;

Thực hiện Công văn số 3328/SGDĐT-GDPT ngày 21/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

Thực hiện Công văn số 183/PGD&ĐT ngày 23/9/2021 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

Thực hiện Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Lý Thường Kiệt,

 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Giúp học sinh được học tập chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) trong thời gian không đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học trực tuyến của giáo viên; rèn luyện và từng bước nâng cao năng lực tự học của học sinh đối với việc học trực tuyến. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện. 

2. Yêu cầu:
- Việc dạy học trực tuyến thực hiện theo đúng chương trình môn học của Bộ GDĐT, kế hoạch giáo dục và thời khóa biểu của nhà trường. 
- Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông. 
- 100% giáo viên, học sinh tham gia dạy học trực tuyến theo kế hoạch giáo dục nhà trường. 

- Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến. 
- Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu  trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP
1. Đối tượng và thời gian thực hiện
a) Đối tượng dạy học trực tuyến: Giáo viên và học sinh toàn trường.   
b) Thời gian tổ chức dạy học trực tuyến: 

- Thực hiện trong thời gian học sinh không đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch thời gian năm học được xây dựng trong Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 số …. /KH-THLTK ngày 14/9/2021 của trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.
+ Khối lớp 1: Tổ chức “Tuần làm quen” từ ngày 06/9-10/9/2021; Thực hiện chương trình tuần 1 từ ngày 13/9/2021.
+ Khối lớp 2,3,4,5: Thực hiện chương trình tuần 1 từ ngày 06/9/2021.
- Bố trí thời gian học trực tuyến đảm bảo tính khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học, phân bổ hợp lý về thời lượng dạy học trong tiết học/buổi học, thời điểm tổ chức học trong ngày và trong tuần phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, không gây áp lực đối với học sinh, ưu tiên dạy học môn Tiếng Việt và môn Toán. Cụ thể thời gian học trực tuyến của các khối lớp như sau:

	Khối lớp
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	Số buổi học/tuần
	3 buổi
	5 buổi
	5 buổi
	5 buổi
	5 buổi

	Số tiết online/buổi
	2 tiết
	1-2 tiết
	1-3 tiết
	1-3 tiết
	1-3 tiết

	Thời gian
	Buổi tối 
(Từ 19h00-20h30)
	Buổi sáng (Từ 8h00-11h00)
	Buổi sáng (Từ 8h00-11h00)
	Buổi sáng (Từ 8h00-11h00)
	Buổi sáng (Từ 8h00-11h00)


2. Chuẩn bị hạ tầng kĩ thuật dạy học trực tuyến 

Căn cứ quy định tại Chương III, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 09/2021/TT BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học  trực tuyến trong cơ sở GDPT và cơ sở GDTX, nhà trường chủ động bố trí, chuẩn bị các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến như sau: 

* Đối với cán bộ quản lý: 
- Đảm bảo 100% cán bộ quản lí có đầy đủ máy tính, kết nối mạng Internet, các phần mềm quản lý, kiểm tra, giám sát dạy học trực tuyến theo quy định. 
- 100% cán bộ quản lý nhà trường được bồi dưỡng về phương pháp và kĩ năng cần thiết cho cán bộ quản lý về dạy học trực tuyến. 

* Đối với giáo viên: 
- Đảm bảo 100% giáo viên có đầy đủ máy tính, kết nối mạng Internet, cài đặt phần mềm dạy học trực tuyến thông dụng Zoom, Google Meet, Microsoft  Teams,  các phần mềm soạn giảng, phần mềm học liệu OLM, phần mềm nhận xét sản phẩm học tập Azota, phần mềm quản lý lớp học trực tuyến Pablet, Classdijo … đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn theo phân công. 
- Tổ chức tập huấn về dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến theo quy định cho 100% giáo viên nhà trường.
* Đối với nhân viên: Nhân viên Văn thư, Thư viện, Thiết bị được bồi dưỡng về quản trị hệ thống, sử dụng các công cụ CNTT để hỗ trợ giáo viên trong việc báo cáo sĩ số học trực tuyến hàng ngày, truy cập kho học liệu điện tử, sử dụng và sửa chữa thiết bị dạy học trực tuyến. 
* Đối với học sinh: 
- Tổ chức rà soát, thống kê điều kiện máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo đáp ứng việc học trực tuyến (máy tính, điện thoại thông minh, mạng Internet...). 
- Những học sinh do hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến, nhà trường động phối hợp với phụ huynh học sinh, báo cáo chính quyền địa phương, thực hiện xã hội hóa, huy  động các nguồn lực hợp pháp để đảm bảo 100% học sinh có đủ thiết bị học trực  tuyến đảm bảo chất lượng. 
3. Học liệu dạy học trực tuyến: 
- Học liệu dạy học trực tuyến được xây dựng theo chương trình GDPT và tài liệu tham khảo, bổ trợ theo quy định của Bộ GDĐT bao gồm: 

+ Bài giảng điện tử, Bài giảng Elearning, Video bài giảng, Hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập và kiểm tra, đánh giá … được tổ chuyên môn xây dựng và Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt. 

+ Bài giảng trên chuyên mục “Học trực tuyến khối tiểu học” đã được Sở GDĐT phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội xây dựng, được lưu trên kênh Youtube của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội được Ban Giám hiệu chỉ đạo giáo viên lựa chọn sử dụng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.
- Học liệu dạy học trực tuyến phải phù hợp với nội dung bài học, chủ đề học  tập và hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh; đảm bảo tính khoa học, sư  phạm và phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục  của dân tộc.

4. Hoạt động dạy học trực tuyến
a) Chương trình giáo dục:
- Đối với khối lớp 1,2: 
+ Thực hiện dạy các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018.  
+ Thực hiện điều chỉnh, giảm tải các nội dung dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo Phụ lục 1- Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học đối với lớp 1 và lớp 2 ban hành kèm theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. 

- Đối với khối lớp 3,4,5: 
+ Thực hiện dạy các môn học bắt buộc được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
+ Thực hiện Chương trình Tiếng Anh ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010;  
+ Thực hiện Chương trình môn Tin học theo hướng dẫn tại Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 và Công văn số 100/PGD&ĐT ngày 28/8/2018 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên.  
+ Thực hiện điều chỉnh, giảm tải nội dung dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo Phụ lục 2 - Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5 ban hành kèm theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. 

+ Thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung dạy học lớp 5 theo Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 của Bộ GD&ĐT về thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018.

- Nội dung điều chỉnh dạy học trực tuyến được tích hợp trong Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục khối lớp 1,2,3,4, 5 năm học 2021-2022. 

- Tổng hợp số tiết/tuần để xếp Thời khóa biểu dạy học trực tuyến (Phụ lục 1).

b) Hình thức dạy học trực tuyến:

* Dạy online: 

- Giáo viên lựa chọn sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến sau: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. 

- Thực hiện dạy đối với các môn học/hoạt động giáo dục: 
+ Toán: Dạng bài có hoạt động hình thành kiến thức mới.
+ Tiếng Việt: Tiếng Việt 1 (2 tiết/bài, tập trung các tiết dạy âm, vần mới, luyện viết); Tiếng Việt 2 (3 tiết/bài, tập trung các tiết Viết, Luyện tập về từ và câu, luyện viết đoạn); Tiếng Việt 3,4,5 (ít nhất 01 tiết/ngày, tập trung dạy các phân môn Luyện từ và câu, Tập làm văn).
+ Tiếng Anh: 1 tiết/Unit 
+ Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học lớp 3,4,5: 1 tiết/bài/chủ đề.

* Dạy offline: 

- Giáo viên lựa chọn các hình thức dạy offline sau:
+ Gửi video bài giảng: Video tổ chuyên môn xây dựng hoặc Video các tiết dạy trên truyền hình. 

+ Giao nhiệm vụ học tập: Qua zalo nhóm lớp. 

+ Giao Phiếu bài tập: Bài tập trên Word gửi qua Zalo nhóm lớp hoặc Bài tập trắc nghiệm trên phần mềm Google forms, OLM.
- Thực hiện dạy đối với các môn học/hoạt động giáo dục: 
+ Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công, Kĩ thuật, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Hoạt động trải nghiệm (lớp 1, 2), Thể dục/Giáo dục thể chất, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật (lớp 1, 2): 100% các tiết. 

+ Toán, Tiếng Việt, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học (lớp 3,4,5), Tiếng Anh: Các tiết còn lại. 
c) Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến: 
* Đánh giá thường xuyên: 
- Thực hiện đánh giá thường xuyên theo các quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 (đối với lớp 1,2) và Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 (đối với lớp 3,4,5).
- Giáo viên lựa chọn các hình thức đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh phù hợp với từng môn học, từng nội dung bài học, bao gồm: 

+ Nhận xét, đánh giá trực tiếp bằng lời với học sinh trong tiết học onilne. 
+ Nhận xét, đánh giá gián tiếp: qua hệ thống bài tập trên phần mềm OLM, Google forms; Qua ảnh chụp bài làm, sản phẩm học tập của học sinh gửi trên nhóm Zalo, phần mềm Azota; Qua video thuyết trình, video trình diễn, video mô tả của học sinh.

- Giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh đúng kế hoạch của nhà trường và bảo đảm mục tiêu giáo dục  theo quy định; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học của học sinh; tổ chức  ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình. Tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh, phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến. 
- Ban Giám hiệu quản lí, theo dõi, giám sát việc đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của giáo viên với học sinh đảm bảo thực hiện đúng quy định. 

* Kiểm tra, đánh giá định kì: 
- Đối với lớp 1,2: Không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì trong thời gian tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Đối với lớp 3,4,5: 
+ Thực hiện quy trình kiểm tra định kì theo các quy định về nội dung kiểm tra, cấu trúc đề kiểm tra, xây dựng ngân hàng đề, phân công duyệt đề, phân công coi, chấm như kiểm tra trực tiếp. 
+ Không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản, các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học. 

+ Quy định hình thức kiểm tra định kì trực tuyến với từng môn học (Phụ lục 2).  

5.  Hồ sơ dạy học trực tuyến: 
Ngoài các hồ sơ theo quy định như dạy học trực tiếp, khi tổ chức dạy học trực tuyến, nhà trường đã triển khai thêm các loại hồ sơ sau: 
* Đối với cán bộ quản lí: 
- Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến, Quy chế dạy học quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Thời khóa biểu dạy học trực tuyến.
- Danh sách ID, mật khẩu các lớp học online, các phòng sinh hoạt hoạt chuyên môn trực tuyến.
- Sổ theo dõi số học sinh học trực tuyến hàng ngày. 

- Các hồ sơ khác: Các biên bản, thông báo thể hiện công tác tuyên truyền, giúp đỡ HS chưa có điều kiện học trực tuyến; tiếp nhận phản hồi, xử lí ý kiến của CMHS trong quá trình học qua trực tuyến ...
* Đối với giáo viên: 
- Lịch báo giảng: 
+ Theo mẫu, rõ các nội dung về thời gian và hình thức dạy học từng tiết (Phụ lục 3). 

+ Lịch báo giảng GVCN cập nhật lên drive theo khối trước 16h thứ 6 hàng tuần, GVBM cập nhật vào các lớp mình dạy trong cùng biểu với GVCN.
- Kế hoạch bài dạy: 
+ Mẫu như dạy học trực tiếp. 

+ Sắp xếp theo thời khóa biểu, đặt tên tệp theo khuôn dạng “KHBD Tuần …_Họ tên giáo viên” (VD: KHBD Tuần 1_Phạm Hà Thu) 
+ GV gửi KHBD của các tuần trong tháng về cho Hiệu phó phụ trách trước 16h30 thứ sáu hàng tuần qua Biểu mẫu thu thập được thiết kế trên phần mềm Google froms.
- Video bài giảng, Phiếu giao nhiệm vụ, Phiếu bài tập: Gửi lên drive cho phó hiệu trưởng duyệt trước 16h30 thứ sáu hàng tuần; Video bài giảng mỗi tiết với thời lượng không quá 20 phút, được đẩy lên Youtube hoặc Drive giúp học sinh dễ dàng mở khi học.
* Đối với học sinh: Học sinh vẫn sử dụng các loại SGK, vở và đồ dùng như dạy học trực tiếp. 

6. Sinh hoạt chuyên môn trực tuyến: 
- Lịch sinh hoạt chuyên môn, nội dung sinh hoạt chuyên môn, quy trình sinh hoạt chuyên môn, hồ sơ sinh hoạt chuyên theo quy định như sinh hoạt chuyên môn trực tiếp.
- Tổ chức có hiệu quả các chuyên đề dạy học trực tuyến theo nghiên cứu bài học đối với tất cả các tổ chuyên môn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện đảm bảo  chất lượng của nhà trường. 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực  tuyến, học liệu dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học  trực tuyến.  

- Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh  giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh. 
- Tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến theo kế hoạch. 

- Xây dựng các yêu cầu của dạy học trực tuyến và nội quy dạy học trực  tuyến của nhà trường theo đúng quy định hiện hành để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia học trực tuyến.  

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc dạy học trực tuyến, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến.  

2. Tổ trưởng chuyên môn
- Phân công giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường.

- Phê duyệt Lịch báo giảng dạy học trực tuyến của giáo viên hàng tuần, tổng hợp và gửi cho Phó hiệu trưởng. 
- Xây dựng nội dung ôn tập kiểm tra định kì trực tuyến, phân công giáo viên xây dựng ngân hàng đề kiểm tra định kì trực tuyến theo nội dung ôn tập. 

- Cuối mỗi tuần, các Tổ trưởng tổng hợp ý kiến của giáo viên, phản hồi của CMHS về việc dạy học qua internet gửi cho BGH để có điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời. 
3. Giáo viên, nhân viên 
* Đối với giáo viên:

- Giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực  tuyến của học sinh đúng kế hoạch của nhà trường và bảo đảm mục tiêu giáo dục  theo quy định. Tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: Thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo  viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học của học sinh; tổ chức  ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo  trong chương trình. Tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh, phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh  trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy trực tuyến. Thông báo cụ thể về thời gian, thời khóa biểu dạy học trực tuyến hàng tuần tới học sinh, cha mẹ học sinh. Gửi cho học sinh và cha mẹ học sinh các yêu cầu của dạy học trực tuyến và nội quy dạy học trực  tuyến của nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia học trực tuyến. 
- Hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm báo cáo số học sinh tham gia học, số học sinh không tham gia học (rõ lý do) về BGH. 
- Với những trường hợp học sinh không tham gia học trực tuyến được, giáo viên ghi lại bài giảng, gửi cho CMHS hoặc gửi Kế hoạch bài dạy chi tiết hướng dẫn CMHS dạy con.
* Đối với nhân viên: 
- Nhân viên Văn thư: Thực hiện theo dõi, tổng hợp sĩ số học sinh học trực tuyến hàng ngày báo cáo BGH, PGD. 

- Nhân viên Thư viện: Tìm hiểu, lựa chọn và giới thiệu các kho học liệu phù hợp, có chất lượng hỗ trợ giáo viên trong quá trình dạy học trực tuyến. 

- Nhân viên Thiết bị: Thực hiện quản trị kỹ thuật hệ thống, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết.
4. Học sinh và cha mẹ học sinh
* Đối với học sinh:

- Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng, ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ  thông tin trên Internet trước khi tham gia bài học. 

- Chấp hành nghiêm túc nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện đầy đủ các  hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên và nhà trường; tích cực tham gia  các hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch. 

- Chủ động liên lạc với giáo viên trong quá trình học tập trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

* Đối với cha mẹ học sinh: 
- Tạo không gian, thời gian riêng cho học sinh. Bố trí phương tiện học tập đối với các môn học trực tuyến (phòng học, máy tính, các thiết bị học tập khác). 
- Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập trực tuyến của học sinh.

 - Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021- 2022. Ban Giám hiệu yêu cầu các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh nghiêm túc thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá tổ chức thực hiện, đề nghị báo cáo về Ban Giám hiệu để kịp thời giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT: để báo cáo 
- GV,NV,HS,CMHS: để thực hiện
 - Lưu: VP (        ).

	HIỆU TRƯỞNG
                     Nguyễn Thúy Hà



Phụ lục 1
TỔNG HỢP SỐ TIẾT HỌC/TUẦN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Năm học 2021-2022
	TT
	Hoạt động giáo dục
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Môn học/ hoạt động giáo dục bắt buộc
	21
	21
	19
	23
	23

	1
	Tiếng Việt
	12
	10
	8
	7
	7

	2
	Toán
	3
	5
	5
	5
	5

	3
	Đạo đức
	1
	1
	0,5
	0,5
	0,5

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	1
	1
	1
	
	

	5
	Khoa học
	
	
	
	1
	1

	6
	Lịch sử và Địa lí
	
	
	
	2
	2

	7
	Thủ công/Kĩ thuật
	
	
	0,5
	0,5
	0,5

	8
	Giáo dục thể chất/Thể dục
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	2
	2
	2
	2
	2

	10
	Hoạt động trải nghiệm/ Giáo dục tập thể
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Môn tự chọn
	0
	0
	3
	3
	3

	1
	Tin học
	
	
	1
	1
	1

	2
	Ngoại ngữ
	
	
	2
	2
	2

	Số tiết trung bình/tuần
	21
(GVCN: 18
GVBM: 3)
	21
(GVCN: 18
GVBM: 3)
	22
(GVCN: 16
GVBM: 6)
	23
(GVCN: 17
GVBM: 6)
	29
(GVCN: 21
GVBM: 8)


Phụ lục 2
HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TRỰC TUYẾN
Năm học 2021-2022
	TT
	Môn
	Thời gian làm bài
	Hình thức

	1. Tiếng Việt

	1.1
	Đọc tiếng
	2 phút/1HS
	- Học sinh đăng nhập phòng KTĐK trực tuyến (phòng Zoom của lớp).  
- GVCN kiểm tra trực tuyến trong các tiết ôn tập.

	1.2
	Đọc hiểu
	25-30 phút
	- Học sinh đăng nhập phòng KTĐK trực tuyến (phòng Zoom của lớp).

- Đến giờ làm bài, GVCN sẽ chia sẻ đường link làm bài trên zalo nhóm lớp và phòng chat trên phòng Zoom .
- Học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế trên phần mềm Google forms.

	1.3
	Viết
	
	- Học sinh đăng nhập phòng KTĐK trực tuyến (phòng Zoom của lớp).  

- Đến giờ làm bài, GVCN sẽ chia sẻ đề KTĐK trên màn hình.
- Học sinh làm ra giấy kiểm tra theo thời gian quy định.  

- PHHS chụp ảnh lại bài làm và gửi riêng qua zalo cho GVCN ngay sau khi kết thúc buổi KTĐK (chậm nhất sau 5 phút). PHHS lưu lại bài làm của HS trên giấy kiểm tra, nộp lại cho GVCN theo lịch. 

- GVCN tập hợp gửi cho BGH phân công chấm bài KTĐK.

	2. Toán

	2.1
	Trắc nghiệm
	15 phút
	- Học sinh đăng nhập phòng KTĐK trực tuyến (phòng Zoom của lớp).

- Đến giờ làm bài, GVCN sẽ chia sẻ đường link làm bài trên zalo nhóm lớp và phòng chat trên phòng Zoom .
- Học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế trên phần mềm Google forms.

	2.2
	Tự luận
	30 phút
	- Học sinh đăng nhập phòng KTĐK trực tuyến (phòng Zoom của lớp).  

- Đến giờ làm bài, GVCN sẽ chia sẻ đề KTĐK trên màn hình.
- Học sinh làm ra giấy kiểm tra theo thời gian quy định.  

- PHHS chụp ảnh lại bài làm và gửi riêng qua zalo cho GVCN ngay sau khi kết thúc buổi KTĐK (chậm nhất sau 5 phút). PHHS lưu lại bài làm của HS trên giấy kiểm tra, nộp lại cho GVCN theo lịch. 

- GVCN tập hợp gửi cho BGH phân công chấm bài KTĐK.

	3
	Khoa học
	30 phút
	- Học sinh đăng nhập phòng KTĐK trực tuyến (phòng Zoom của lớp).

- Đến giờ làm bài, GVCN sẽ chia sẻ đường link làm bài trên zalo nhóm lớp và phòng chat trên phòng Zoom .
- Học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế trên phần mềm Google forms.

	4
	Lịch sử và Địa lí
	30 phút
	

	5
	Tin học
	30 phút
	

	6
	Tiếng Anh
	30 phút
	


Phụ lục 2
MẪU LỊCH BÁO GIẢNG, CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN THEO TUẦN
Năm học 2021-2022
    UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
THỜI KHÓA BIỂU, CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC QUA INTERNET - TUẦN …. 
(Từ ngày …/… đến ngày …/…/2021)

Giáo viên: …

Giảng dạy lớp: …

ID lớp học trực tuyến: …. – MK: …

	Thứ

(Ngày)
	Giờ dạy
	Môn dạy
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức giảng dạy

(Dạy online, Gửi video bài giảng, Giao bài tập qua mạng, ...)

	Thứ hai 

(…/…)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Thứ ba 

(…/…)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Thứ tư 

(…/…)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Thứ năm 

(…/…)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Thứ sáu 

(…/…)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	TỔ TRƯỞNG
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